MN HỌA MI                                                                       
KẾ HOẠCH TUẦN 1  chủ đề: Bản thân  Từ 1-4/10/2024
	Hoạt động 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Nhận xét và tỏ thái độ được với một số hành vi đúng hoặc sai; tốt - xấu (của con người đối với môi trường)( xả rác, hắt hơi biết lấy tay che miệng lại
-Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp 
- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện 
-Sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống(  vâng, dạ ,thưa ,chào .....)

- Không nói tục, chửi bậy 
- Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác 

	Giờ học
	Thể dục:

-Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
-Tạo hình: Vẽ kiểu tóc cho bạn trai,bạn gái(trang3)
	- Giới thiệu về bản thân

- Bài tập : Bé tô đồ nét cơ bản nét cong trái,coongt phải
	-Toán:

Nhận biết chữ số,số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6
-Khoa học và xã hội: Bé nối booju phận cơ thể với những hành động giúp bảo vệ các bộ phận đó(trang3)


	Kể truyện:

-Ba cô gái
Bài tập: Bé đếm nhóm có số lượng 6 và viết chữ số tương ứng(trang 4)
	Lqcv:

· Chữ: o,a
· Bài tập: Khoa học và xã hội,bé nối hình hành động ở ô màu vàng với hình kết quả tương ứng ở ô màu đỏ(trang4)

	Chơi góc
	-Góc toán : Vẽ thêm cho đủ 6
-Tạo hình :Vẽ theo ý thích,nặn theo ý thích
- Âm nhạc: Hát và vận động theo nhạc bài hát ngày vui của bé, vui đến trường…
-Trò chơi dân gian : Tạt lon 

-Khám phá :Lập bảng khả năng của bé,sở thích của bé 

	Vs, ăn, ngủ
	-Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo,xếp quần áo, giày dép

+Có trách nhiệm khi được phân công, trực nhật
+Xúc ăn, tự bỏ chén, muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, dọn dẹp đồ chơi, cất đúng nơi qui định
+Giờ đi ngủ giữ im lặng ,giữ im lặng khi có người lớn đến nhà chơi ,nhẹ nhàng nói khẽ nơi công cộng

	Sh chiều
	 +Trẻ nói đúng họ tên đầy đủ, ngày sinh, tuổi, con thứ mấy, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích và vị trí của trẻ trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện.
-Hát 5 ngón tay ngoan 

-Ca dao : Bầu ơi thương lấy bí cùng 

	-Trẻ quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? Đây là mấy?..
- Sao chép , chữ số
-Đọc thơ : Trăng ơi từ đâu đến
	- Nghe kể chuyện  Ba Cô Gái
- Nghe hát :em tập chải răng,ba bà đi bán lợn con 


	- Sắp xếp tranh theo trình tự câu truyện

- Đóng vai của nhân vật trong truyện
-Tập tô, tập đồ các nét chữ.
 
	 - Tìm chữ đã học trong bài thơ , ca dao
- Làm album khả năng của bé

	Nhận xét cuối ngày
	-  Trẻ đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát một cách khéo léo

- Tham gia chơi tốt học tốt 

- Ăn ngủ vệ sinh tốt 


	-Trẻ nói được họ tên ,tuổi ,tuổi con gì 

- Trẻ hứng thú trong tiết học 

- 80% trẻ đạt trong tiết học 

- Ăn ngủ vệ sinh tốt
	Trẻ nhận biết được chữ số 6,số lượng 6

-Tham gia học tốt chơi tốt 

- Chơi ngoan biết nhường bạn 

- Ăn ngủ vệ sinh tốt

	 - Trẻ hiểu nội dung truyện 

-Trẻ đặt tên cho truyện 

- Ăn ngủ vệ sinh tốt

	- 80% trẻ nhận biết được chữ o,a trong thẻ từ 

- Ăn hết suất 

- Ngủ đúng vị trí,bạn trai,gái


KẾ HOẠCH TUẦN 2  chủ đề: Bạn thân từ 7-11/10/2024
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	+ Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
+Giáo dục lễ giáo 

	Giờ học
	Thể dục:

- Bật liên tục vào vòng
- Tạo hình : Vẽ tranh thời tiết .Bé vẽ cãnh trời nắng hoặc trời mưa(trang 6)
	Tìm hiểu về:

-Bạn thân của tôi 

-Tập đồ nét khuyết trên,khuyết dưới(trang 8)


	Toán:

-Xác định vị trí đồ vật trước-sau,trên-dưới,trái-phải so với bản thân trẻ

- Bé  đồ chữ cái b tìm chữ b trong các từ


	Lqcv:

· Chữ:  ư,c

· Viết theo nét chấm : Viết số 1,2 (trang10)


	Âm nhạc:Múa 

-Múa cho mẹ xem

-Khoa học và xã hội: Bé nối bộ phận cơ thể với những hành động giúp bảo vệ các bộ phận đó(trang 3)



	Chơi góc
	Góc phân vai:Chơi theo ý thích 
Góc toán:Kkoanh tròn vào nhóm có số lượng 6,. "Xác định vị trí đồ vật trước-sau,trên-dưới,trái-phải so với bản thân trẻ”.
Góc âm nhạc : Hát và vận động bài hát chủ đề 

Góc tạo hình: Vẽ theo ý thích ,nặn theo ý thích 
Góc xây dựng: xây nhà của em theo ý thích 
Góc làm quen chữ viết: Tìm chữ ư,c trong các từ

	Vs, ăn, ngủ
	+Trật tự khi ăn

+Tự mặc, cởi được áo  quần  
+Tự Cài, cởi cúc, kéo khoá  (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc  dây
+ Sử dụng đồ dùng  vệ sinh đúng  cách.

+ Xúc ăn, tự bỏ chén, muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại

Nhận biết các bữa ăn  trong ngày  và ích  lợi của ăn  uống  đủ lượng  và đủ  chất.
+Ngũ đúng vị trí bạn trai,gái

+Giờ đi ngủ giữ im lặng

	Sh chiều
	Thơ :Bạn mới 
- Trẻ nói được khả năng và sở thích riêng của bạn thân 
-Thể  hiện vai chơi trong các trò chơi đóng vai theo chủ đề : Bạn thân
	 -Xác định các hướng trên dưới –trước sau-trái phải(Trò chơi đội hình,đội ngủ )
 -Trẻ nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện

	-Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số

-Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi

+Dạy trẻ biết gọi người lớn, bạn giúp khi cần  
	-Tập tô, tập đồ các nét chữ .

 - Xem sách,tìm chữ đã học trong bài hát,đồng dao 

Dạy trẻ biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói 


	Đóng chủ đề  

-Làm album nhóm bạn thân

- Làm album sở thích của bạn thân

- Đọc thơ tình bạn 


	Nhận xét 
	-Trẻ có kĩ năng bật vào vòng 

-Ăn ngủ vệ sinh tốt 


	-Trẻ nói được khã năng của bạn ,tên bạn ,sở thích của bạn 

-Ăn ngủ vệ sinh tốt 
	-70% trẻ xác định được các hướng 

-Trẻ có kỹ năng rửa tay ,lau mặt 


	-90% trẻ biết chữ ư,c

-Ăn ngủ vệ sinh tốt 

	-Trẻ tích cực tham gia vào tiết học 

-Ăn ,ngủ,vệ sinh tốt 


KẾ HOẠCH TUẦN 3   chủ đề: gia đình từ 14-18/10/2024
	Hoạt động 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	-Biết sắp xếp đồ dùng ngăn nắp.

-Nhắc nhở trẻ đề cặp, dép đúng nơi qui định

	Giờ học
	       Thể dục:

-Bật qua vật cản

-Khoa học và xã hội: Bé nối hình hành động ở ô màu vàng với hình kết quả ở ô màu đỏ (trang4)
	 Tìm hiểu về :

- Công việc của mẹ

-Vẽ tòa nhà cao tầng mà bé thích(trang 4)
	Âm Nhạc:

vận động :
-Ngày vui của bé 

(củng cố 3 tiết tấu phách ,nhịp ,chậm)
-Bài tập toán: Bé nối vật theo chiều lớn dần(trang19)


	KPKH:

 -Trứng chìm ,trứng nổi

- Tập đồ nét cơ bản: tập đồ nét móc (trang9)
	Toán:

- Xác định vị trí đồ vật(phía trước-sau,trên-dưới,trái-phải so với một vật nào đó làm chuẩn 
-Bài tập: Bé nối c với chữ cái c có trong các từ(trang 6)



	      Chơi góc
	Góc phân vai:          Cửa hàng bán hoa 
Góc toán:Sắp:          , xếp tương ứng với số lượng 6 ,vẽ thêm cho đủ 6,Xác định vị trí đồ vật so với vật nào đó làm chuẩn  
Góc âm nhạc :          Hát và vận động bài hát ngày vui của bé ,chỉ có một trên đời ….
Góc tạo hình :           Nặn theo ý thích 
Góc xây dựng:          Xây theo ý thích 

	Vs, ăn, ngủ
	+Ngũ đúng vị trí bạn trai,gái

+Giờ đi ngủ giữ im lặng
+Trật tự khi ăn

+Tự mặc, cởi được áo  quần  
+Giờ đi ngủ giữ im lặng
+ Sử dụng đồ dùng  vệ sinh đúng  cách.

+ Xúc ăn, tự bỏ chén, muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại

Nhận biết các bữa ăn  trong ngày  và ích  lợi của ăn  uống  đủ lượng  và đủ  chất.

	Sh chiều

	- Trò chuyện về công việc thường ngày của mẹ, giáo dục trẻ phải giúp đở mẹ những công việc nhẹ

- Hát chỉ có một trên đời 


	-Hát ngày vui của bé 

-Đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành

- Thơ: Tình bạn 
	- Kể chuyện Chàng Rùa 

- Nghe hát dân ca nam bộ : Lý cây bông  


	-Trò chơi Đội hình đội ngũ

- Đóng kịch truyện Chàng Rùa 


	- Tổng kết chủ đề :

- Làm album : Các loại trang sức của mẹ 

	Nhận xét


	-Trẻ thực hiện được vận động Bật qua vật cản 

- Trẻ ăn hết suất 

- Vệ sinh tốt 

 
	-Trẻ biết được công việc và sở thích của mẹ 

-Trẻ biết phụ giúp cô một số công việc nhẹ 

- Ngủ đủ giấc ,ăn hết suất 

 
	- 80% trẻ vổ được 3 tiết tấu phách ,nhịp ,chậm 

- Ăn ngủ vệ sinh tốt 
	- Trẻ nghe và hiểu được nội dung truyện 

- Trẻ biết đánh răng khi ăn xong 

- Ngủ ngoan 

 
	-Trẻ hứng thú tham gia trong tiết học 

- Chơi biết nhường bạn 

- Biết xếp hàng chờ đến lượt 

 


KẾ HOẠCH TUẦN 4   từ 21-25/10/2024
	Hoạt động 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	thứ 5
	Thứ 6


	Đón trẻ
	Giáo dục lễ giáo cho trẻ

	Thể dục sáng 
	- Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi bằng mũi bàn chân,gót chân,đi chậm,nhanh dần,chạy chậm,nhanh sau đó về hàng đứng

* Bài tập phát triển chung :



- Tay    :  3 lần    x    8 nhịp 



- Chân  :  2 lần     x    8 nhịp 



- Bụng  :  2 lần     x    8 nhịp 



- Bật     :  1 lần     x    8 nhịp.

	Giờ học
	       Thể dục:
-Ném xa bằng 1 tay

-Bé tập tô đồ :Đồ theo nét chấm số 3,4  
	Ký năng :

-Luồn và cột dây giày

-Tìm chữ o khoanh tròn chữ o trong các từ 
	Toán:

- Tách gộp các số lượng trong  phạm vi 6 và so sánh số lượng các nhóm 
-  Khoa học và xã hội: Bé khoanh tròn vào bức tranh có nhiều thế hệ(trang6)
	LQCV

-Nhận biết chữ e,u

-Tạo hình:Xé giấy màu thành dairtaoj hình lá liểu và dán vào thân 
	Tạo hình:

-Vẽ bạn trai,gái

- Hát đúng giai điệu bài hát nhà mình rất vui



	      Chơi góc
	Góc phân vai:          Cửa hàng bán hoa 
Góc toán:                Tách,gộp trong phạm vi 6 ,xác định vị trí đồ vật so với vật nào đó làm chuẩn  
Góc âm nhạc :          Hát và vận động bài hát ngày vui của bé ,chỉ có một trên đời ….
Góc tạo hình :           Nặn theo ý thích 
Góc xây dựng:          Xây theo ý thích 
Góc khám phá:         Sở thích của bé ,

	Vs, ăn, ngủ
	-Dạy trẻ tự xúc ăn, tự bỏ chén, muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, dọn dẹp đồ chơi, cất đúng nơi qui định
- Giáo dục trẻ giờ đi ngủ giữ im lặng
-Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo,xếp quần áo, giày dép

	Sh chiều

	-Dạy trẻ sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng.(con yêu mẹ lắm,xấu giống như mèo....)
-Hát : Lý cây xanh 
	Dạy trẻ biết  chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi (10-44) –

 Giáo dục trẻ chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp (16-74).(vui buồn giận 

dữ )
-Trò chơi kết nhóm 

 
	-Cho trẻ tập đồ các nét chữ đã học ư,c,o,ơ ,a

- Chơi tạo dáng chữ 


	+Dạy trẻ biết văn hóa thưởng thức nghệ thuật: Giữ im lặng, vỗ tay tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng
-Đọc thơ : Tình bạn 
	 -Nhận xét sản tạo hình 

- Làm album khả năng và sở thích của bé 

	Nhận xét


	-Trẻ tham gia hứng thú trong tiết học 

 - Trẻ tự xúc ăn, tự bỏ chén, muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, dọn dẹp đồ chơi, cất đúng nơi qui định

-  Trẻ biế  giờ đi ngủ giữ im lặng

-Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo,xếp gọn gàng ngăn nắp 
	-Trẻ nói được cảm xúc của bản thân khi được nhận quà ,bạn ,người thân bệnh,khi vui ,khi buồn 

 - Trẻ tự xúc ăn, tự bỏ chén, muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, dọn dẹp đồ chơi, cất đúng nơi qui định

- Giờ đi ngủ trẻ biết giữ im lặng

-Trẻ có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo,xếp quần áo, giày dép
	 - Trẻ hứng thú trong tiết học ,đạt 80% 
- Biết phụ giúp cô dọn phòng ngủ 

- Bỏ rác đúng nơi qui định 

- Ngủ đủ giấc 
	- Trẻ tìm được chữ e,u trong các từ ,tạo hình được chữ e,u bằng hột hạt

- Ăn ngủ vệ sinh tốt 

 
	-Trẻ tham gia hứng thú trong tiết học

   - 95% trẻ vẽ được bạn trai,gái ,trẻ sáng tạo biết vẽ thêm chi tiết cho tranh thêm sinh động 

- Ăn hết suất ,ngủ ngoan    


